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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Chi trợ cấp xã hội cho HSSV học kỳ I, năm học 2022-2023 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

 
Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 
Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính 

phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 
28/8/1998 Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với 
HSSV các trường đào tạo công lập; 
         Căn cứ Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg 
ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ V/v điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ 
cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo 
công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao va Du lịch Thanh Hóa; 
      Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH 
 Điều 1: Chi trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2022-2023 (từ tháng 07/2022 đến 

tháng 12/2022) cho 66 sinh viên thuộc các đối tượng sau: 
-  Sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở khu vực vùng cao, vùng đặc biệt 

khó khăn: 49 SV 
- Sinh viên thuộc Hộ nghèo, Hộ cận nghèo; sinh viên tàn tật có hoàn cảnh khó khăn; 

sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ: 17 SV 
Điều 2: Tổng kinh phí: 39.540.000 đ 
Bằng chữ:  (Ba mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) 
Kinh phí được chi từ nguồn thu sự nghiệp năm 2022 của Nhà trường. 
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, Sinh viên, 

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Đào tạo, Trưởng các khoa có liên quan và các 

sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ; 
- BGH, CTHĐT;     
- Lưu VT, CTCT-HSSV 
 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

  Lê Thanh Hà 
 
 
 
 



PHỤ LỤC KINH PHÍ 
(Kèm theo Quyết định Số: 1739   /QĐ-ĐVTDT ngày 30 tháng 11 năm 2022 
 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 
TT Đối tượng Năm Định mức,  

số tháng 
Số 

lượng 
Thành tiền Ghi chú 

01 

Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo, Hộ 
cận nghèo; sinh 
viên tàn tật có 
hoàn cảnh khó 
khăn; sinh viên 
mồ côi cả cha 
lẫn mẹ 

Năm 1 
100.000đ/tháng
/SV x 03 tháng   

10 3.000.000 đ  

Năm 
2,3,4 

100.000đ/tháng
/SV x 06 tháng   

07 4.200.000 đ  

02 

Sinh viên là 
người dân tộc 
thiểu số có hộ 
khẩu ở khu vực 
vùng cao, vùng 
đặc biệt khó 
khăn 

Năm 1 
140.000đ/tháng
/SV x 03 tháng   

21 8.820.000 đ   

Năm 
2,3,4 

140.000đ/tháng
/SV x 06 tháng   

28 23.520.000 đ   

 Tổng : 66 39.540.000đ  
 

Bằng chữ:  (Ba mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) 
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DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY  
ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đối tượng 
ưu tiên 

Định mức 
hưởng/tháng 

 Ghi chú   

I 
Đối tượng HSSV thuộc gia đình Hộ nghèo hoặc Cận nghèo, Con mồ côi cả cha lẫn 
mẹ (hưởng 100.000VND/người/tháng)  

 

1.1 Năm thứ nhất: Hưởng 03 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12):   

1 Lê Duy Huy 20/9/2004 
ĐH Ngôn ngữ Anh 
K11 

Cận nghèo 100.000 đ  

2 
Nguyễn Tuyết 
Trinh 

29/02/2004 ĐH GDMNK11A Cận nghèo 100.000 đ  

3 Lê Thị Tâm 25/10/2004 ĐH GDMNK11B Cận nghèo 100.000 đ  
4 Vũ Thị Kim Chi 06/05/2004 ĐH GDMNK11B Cận nghèo 100.000 đ  

5 
Phan Thị Thùy 
Dung 

26/9/2004 ĐH GDMNK11B Hộ nghèo 100.000 đ  

6 Trần Thị Thương 30/12/2004 ĐH GDMNK11C Cận nghèo 100.000 đ  
7 Mai Thị Hằng 10/9/2003 ĐH GDMNK11D Cận nghèo 100.000 đ  

8 
Lương Thị Quỳnh 
Chi 

10/11/2004 ĐHSPANK11 
DT, Hộ 
nghèo 

100.000 đ  

9 Nguyễn Thị Thủy 16/01/2004 ĐHSPANK11 Cận nghèo 100.000 đ  
10 Lê Anh Tuấn 23/03/2003 ĐH Luật K11 Cận nghèo 100.000 đ  
1.2 Năm thứ hai: Hưởng 03 tháng (từ tháng 07 đến tháng 12)  

11 Hà Dương Liễu 01/02/2003 
ĐH QT 
DV,DL&LH K10 

DT, HN 100.000 đ  

12 Ngân Thị My 16/12/2003 ĐH QTKS K10 DT, HCN 100.000 đ  
13 Lương Thị Nguyệt 28/03/2003 ĐH QTKS K10 DT, HN 100.000 đ  

14 
Nguyễn Phương 
Thảo 

21/7/2003 ĐH GDMN K10C Hộ nghèo 100.000 đ  

15 Hoàng Thị Vân 27/10/2003 ĐH GDMN K10B HN, mồ côi 100.000 đ  
16 Vũ Thị Thu Hằng 22/06/2003 ĐH GDMN K10B Cận nghèo 100.000 đ  
17 Lò Thị Như 07/6/2003 ĐHSPANK10 DT, HN 100.000 đ  

II  
Đối tượng Sinh viên là người dân tộc vùng cao, vùng 135 (hưởng 
140.000VND/người/tháng): 

 

2.1 Năm thứ nhất: Hưởng 03 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12)  

1 
Thao Thị Khánh 
Linh 

13/7/2004 ĐHSPANK11 DT-VC, HN 140.000 đ  

2 Hà Thị Ngọc Ánh 14/12/2004 
ĐH Ngôn ngữ Anh 
K11 

DT-135, HN 140.000 đ  

3 Vi Thị Trang 16/01/2004 
ĐH Ngôn ngữ Anh 
K11 

DT-VC, HN 140.000 đ  



4 Hà Thị Nhung 26/02/2004 ĐH GDMNK11A 
DT-135, 
HCN 

140.000 đ  

5 Tặng Thị Lan 01/04/2004 ĐH GDMNK11A DT-VC, HN 140.000 đ  

6 Phạm Ngọc Bích 04/6/2004 ĐH GDMNK11A 
Cận nghèo, 
DT-VC 

140.000 đ  

7 Lữ Hoàng Yến 01/7/2004 ĐH GDMNK11A 
Cận nghèo, 
DT-135 

140.000 đ  

8 Sung Thị Ngọc 9/10/2004 ĐH GDMNK11A DT-135 140.000 đ  
9 Phạm Thị Nguyệt 05/9/2004 ĐH GDMNK11A DT-135 140.000 đ  

10 Hơ Thị Sinh 14/10/2004 ĐH GDMNK11B 
Cận nghèo, 
DT-135 

140.000 đ  

11 Thao Thị Cú 14/06/2004 ĐH GDMN K11C 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

12 Vi Lệ Quyên 22/04/2004 ĐH GDMN K11C 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

13 Sùng A Hùng 17/6/2004 ĐHSPANK11 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

14 
Lộc Thị Ngọc 
Uyên 

20/10/2004 ĐH GDMNK11B 
Cận nghèo, 
DT-VC 

140.000 đ  

15 Cao Khánh Linh 24/10/2004 ĐH GDMNK11B 
Hộ nghèo, 
DT-VC 

140.000 đ  

16 
Lương Hồng 
Quyên 

13/6/2004 ĐH GDMNK11B 
Cận nghèo, 
DT-135 

140.000 đ  

17 Hà Thị Trà My 16/8/2004 ĐH GDMNK11D 
Cận nghèo, 
DT-135 

140.000 đ  

18 
Lương Thị Linh 
Nhi 

10/02/2005 ĐHSPANK11 
DT, CN, VC-
135 

140.000 đ  

19 Hà Tường Vy 05/6/2004 ĐH GDMNK11B 
Cận nghèo, 
DT-135 

140.000 đ  

20 Hà Đức Thịnh 25/9/2004 ĐH QLVHK11 DT-135 140.000 đ  

21 Phạm Tiến Đạt 06/7/2000 ĐH QLNNK11 
Cận nghèo, 
DT-135 

140.000 đ  

2.2 Năm thứ Hai: (Hưởng từ tháng 07 đến tháng 12)  

22 Lò Hồng Đào 02/6/2003 ĐH GDMN K10C 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

23 Lương Thị Hằng 29/02/2000 ĐH GDMN K10C 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

24 Lộc Thúy Hồng 23/12/2003 ĐH GDMN K10C 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

25 
Phạm Thị Hương 
Lan 

12/10/2003 ĐH GDMN K10C 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

26 Hà Thị Kim Liên 22/02/2003 
ĐH QT 
DV,DL&LH K10 

DT-135, 
HCN 

140.000 đ  

27 Vi Thị Yến Ly 30/10/2003 ĐH GDMN K10C 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

28 Hà Thị Quỳnh 08/10/2003 ĐH GDMN K10C 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

29 Phạm Thị Sinh 25/11/2003 ĐH GDMN K10C 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

30 Lò Thị Thảo 08/5/2003 ĐH GDMN K10C 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  



3.2 Năm thứ Ba: (Hưởng từ tháng 07 đến tháng 12)  

31 
Phạm Thị Ngọc 
Anh 

06/03/1999 ĐH GDMN K9 
DT – 135, 
CN 

140.000 đ  

2.4 Năm thứ Bốn: (Hưởng từ tháng 07 đến tháng 12)  

32 Chẹo Văn Cấu 06/03/2000 ĐH SPAN K8 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

33 Phan Văn Cấu 05/11/2001 ĐH SPAN K8 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

34 Hà Thị Dung 18/02/2001 ĐH GDMN K8 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

35 Hà Thị Lan 05/02/2001 ĐH GDMN K8 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

36 Hà Thị Thanh Lê 28/7/2001 ĐH GDMN K8 DT-135, HN,  140.000 đ  
37 Lữ Ngọc Linh 21/10/2001 ĐH GDMN K8 DT, VC-135 140.000 đ  

38 Lò Thị Luyến 06/05/2001 ĐH QTKS K8 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

39 Triệu Thị Mấy 21/8/2001 ĐH GDMN K8 DT, VC-135 140.000 đ  

40 Phan Thị Mụi 26/06/2001 ĐH GDMN K8 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

41 Phạm Thị Luận 17/08/2001 ĐH GDMN K8 DT-135,VC 140.000 đ  

42 Phạm Văn Sỹ 10/9/1998 ĐH QTKS K8 
DT, HN, VC-
135 

140.000 đ  

43 Lò Thị Linh 14/08/2001 ĐH GDMN K8 DT-135 140.000 đ  

44 Ngân Thị Thu 24/05/1999 ĐH GDMN K8 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

45 Lộc Thị Thủy 06/01/2001 ĐH GDMN K8 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

46 
Vi Thị Huyền 
Trang 

11/02/2001 ĐH GDMN K8 DT-135, HN 140.000 đ  

47 Hà Thị Như Yến 02/10/2001 ĐH GDMN K8 DT, VC-135 140.000 đ  
48 Phạm Thị Trà My 16/12/2000 ĐH GDMN K8 DT, VC-135 140.000 đ  

49 Lò Thị Thế 15/7/1999 ĐH GDMN K8 
DT, HCN, 
VC-135 

140.000 đ  

                                            

NGƯỜI LẬP  

 

TP. CTCT-HSSV 
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng  Lê Xuân Sơn Lê Thanh Hà 
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